
TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP LỚP ÔN

1 3009100007 Nguyễn Triễn 18/01/1997 09CDPL1 B1

2 3010090113 Trần Thị Ánh Tuyết 10/11/1999 10CDDS2 B1

3 3010090147 Quách Khang Trang 01/12/1991 10CDDS2 B1

4 3008080009 Nguyễn Minh Hiếu 16/09/1982 08CDDD1 B1

5 200406T047 Đoàn Trường Anh 22/09/1986 04TCXDT1 B1

6 3009090114 Nguyễn Thanh Phúc 14/02/1995 09CDDS2 B1

7 3008100001 Phạm Minh Thắng 07/06/1990 08CDPL1 B1

8 3009090109 Lam Vĩnh Thái 07/04/1998 09CDDS2 B1

9 3010090127 Nguyễn Thị Mỹ Linh 02/10/1999 10CDDS2 B1

10 2004090127 Nguyễn Thị Hồng 25/06/1993 04TCDS3 B1

11 2104090035 Lê Thị Thanh Tuyền 12/05/1993 04TCDS2 B1

12 3006030041 Đặng Thị Thu Thảo 06/12/1995 06CDKT1 B1

13 3009090112 Trần Minh Phúc 12/10/1997 09CDDS2 B1

14 3009070017 Trần Đức Thắng 01/10/1997 09CDQL1 B1

15 3007090063 Phan Ngọc Tú 28/04/1996 07CDDS1 B1

16 3006090274 Nguyễn Anh Quốc 10/04/1994 06CDDS4 B1

17 3010110007 Phạm Ngọc Cẩm Vy 17/12/1996 10CDNT1 B1

18 3010110006 Nguyễn Thị Như Hoài 27/09/1998 10CDNT1 B1

19 3010110002 Hồ Thị Hồng Phương 11/04/1999 10CDNT1 B1

20 3009090226 Tạ Trung Tiến 02/12/1998 09CDDS3 B1

21 3010110001 Trần Tiến Anh 25/12/1999 10CDNT1 B1

22 3010110005 Hoàng Đình Phong 16/04/1999 10CDNT1 B1

23 3009030008 Trần Lê Phương Thảo 03/09/1997 09CDKT1 B1

24 3008090126 Nguyễn Thiên Kim Hằng 17/08/1997 08CDDS3 B1

25 3010090109 Huỳnh Thị Bảo Ngọc 10/07/1999 10CDDS2 B1

26 3009090143 Đậu Thị Kim Thoa 26/08/1998 09CDDS2 B1

27 3009090212 Nguyễn Thị Xuân Diễm 08/02/1998 09CDDS3 B1

28 3009010012 Tưởng Minh Long 18/07/1988 09CDTH1 B1

29 3010090126 Trần Thị Cẩm Ly 09/10/1998 10CDDS2 B1

30 3009090157 Phạm Thị Thảo 26/07/1998 09CDDS2 B1

31 3009090154 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 09/11/1997 09CDDS2 B1
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32 3009090158 Nguyễn Lê Ngọc Diệu 11/06/1997 09CDDS2 B1

33 3009100016 Nguyễn Văn Phương 08/01/1998 09CDPL1 B1

34 3009090156 Bùi Thị Thúy Kiều 16/04/1998 09CDDS2 B1

35 3009090197 Nguyễn Thị Yến Thanh 02/11/1998 09CDDS2 B1

36 3009090240 Nguyễn Thị Thúy 10/12/1998 09CDDS3 B1

37 3009090141 Nguyễn Thị Lệ Thuyên 10/11/1998 09CDDS2 B1

38 3009100001 Đặng Lư Gia Phúc 13/05/1998 09CDPL1 B1

39 3010110010 Nguyễn Tấn Tài 11/01/1999 10CDNT1 B1

40 3010110003 Đinh Phú Cường 13/10/1999 10CDNT1 B1

41 3006090069 Phạm Nguyễn Trinh 08/08/1995 06CDDS1 B1

42 3010090106 Đặng Thị Thanh Hương 15/04/1999 10CDDS2 B1

43 3010090129 Nguyễn Thị Mỹ Linh 15/08/1999 10CDDS2 B1

44 3009090199 Nguyễn Thị Yến Nhi 02/11/1998 09CDDS3 B1

45 3009090137 Đinh Thị Thu Trang 10/02/1995 09CDDS2 B1

46 3009030005 Trần Thị Thanh Thảo 31/07/1997 09CDKT1 B1

47 3008090121 Vũ Mạnh Hùng 04/06/1968 08CDDS3 B1

48 3009090140 Hoàng Thị Quyết 01/01/1998 09CDDS2 B1

49 3009090103 Nguyễn Đức Khuynh 13/09/1997 09CDDS2 B1

50 3009090147 Nguyễn Văn Cường 10/09/1997 09CDDS2 B1

1 3009090161 Lâm Mai Phượng Nhi 20/06/1998 09CDDS2 B2

2 3005060028 Lê Văn Hùng 10/02/1992 05CDXD1 B2

3 3009090153 Trần Thị Kim Yến 10/12/1998 09CDDS2 B2

4 3006090072 Đỗ Thị Vi 27/03/1994 06CDDS4 B2

5 3010070011 Lý Thị Hồng Nhung 05/07/1999 10CDQL1 B2

6 3010070013 Hồ Huỳnh Mai Hương 25/04/1999 10CDQL1 B2

7 3008080219 Trần Văn Ngọc 04/11/1981 08CDDD3_LT B2

8 3008080232 Nguyễn Văn Hưng 16/09/1993 08CDDD3_LT B2

9 3009090235 Đoàn Thị Mỹ Duyên 20/01/1998 09CDDS3 B2

10 3009030051 Tô Thị Kiều Diểm 11/01/1997 09CDKT1 B2

11 3009030004 Nguyễn Thị Tường Vy 16/03/1998 09CDKT1 B2

12 3010070006 Nguyễn Thị Diễm Trinh 14/08/1999 10CDQL1 B2

13 3010070007 Lê Thị Lệ 26/11/1999 10CDQL1 B2

14 3010070028 Patâuxá Thị Mai 10/07/1996 10CDQL1 B2

15 3010070024 Nguyễn Thị Anh 24/03/1999 10CDQL1 B2

16 3010070035 Nguyễn Thái Bình 11/07/1995 10CDQL1 B2
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17 3009090182 Nguyễn Hoàng Như Thảo 04/10/1998 09CDDS3 B2

18 3009010002 Võ Thị Liên Nga 15/10/1997 09CDTH1 B2

19 3009040027 Lưu Thị Mi Nơ 02/07/1997 09CDQT1 B2

20 3009100019 Nguyễn Lê Minh Hoa 22/08/1998 09CDPL1 B2

21 3009040016 Nguyễn Hữu Thắng 30/06/1998 09CDQT1 B2

22 3008090309 Nguyễn Thị Thanh Ngân 31/03/1997 08CDDS5 B2

23 3008090317 Cao Nhật Hào 11/03/1997 08CDDS5 B2

24 3010090121 Lê Thị Thảo Nga 18/12/1999 10CDDS2 B2

25 3010090104 Nguyễn Thị Thanh Thương 07/05/1999 10CDDS2 B2

26 3009100017 Nguyễn Thành Trung 07/07/1998 09CDPL1 B2

27 3010090125 Nguyễn Thị Thu Hiền 01/12/1999 10CDDS2 B2

28 3009090228 Nguyễn Ngọc Xuân Mai 18/03/1996 09CDDS3 B2

29 3009090219 Lê Thị Minh Phước 29/03/1998 09CDDS3 B2

30 3006070062 Đặng Quốc Tuấn 21/12/1993 06CDQL1 B2

31 3009080168 Nguyễn Phạm Thu Hiền 07/07/1998 09CDDD2 B2

32 3009040024 Nguyễn Thị Hà Chung 12/04/1998 09CDQT1 B2

33 3009080169 Nguyễn Nữ Thanh Nga 28/05/1997 09CDDD2 B2

34 3009080166 Tạ Thúy Lan 03/12/1998 09CDDD2 B2

35 3008080002 Phạm Thị Thục Oanh 21/08/1996 08CDDD1 B2

36 3005060013 Lưu Văn Đạt 13/05/1988 05CDXD1 B2

37 3009040002 Vũ Trần Tú Uyên 02/06/1998 09CDQT1 B2

38 3009040009 Trần Ngọc Khương Vy 26/08/1998 09CDQT1 B2

39 3009040018 Nguyễn Thị Thanh Thảo 17/05/1998 09CDQT1 B2

40 3009040012 Nguyễn Mậu Hải 14/06/1997 09CDQT1 B2

41 3009080180 Nguyễn Thị Thu Thảo 22/07/1998 09CDDD2 B2

42 3009040039 Võ Nguyễn Mỹ Linh 27/12/1997 09CDQT1 B2

43 3009040004 Võ Thị Tuyết Mai 09/01/1998 09CDQT1 B2

44 3009010003 Đặng Minh Hoàng 09/02/1994 09CDTH1 B2

45 3009090155 Lê Thái Bích Phượng 06/10/1998 09CDDS2 B2

46 3007030037 Trần Thị Minh Trang 23/06/1995 07CDKT1 B2

47 3009100014 Trần Hoàng Khang 13/08/1993 09CDPL1 B2


